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I. Cấp Tỉnh

1 Sở Giáo dục và Đào tạo 1171 56 1115 1112 1106 6 59 59 0 0

2 Sở Công thương 31935 13 31922 31923 31910 13 12 12 0 29

3 Sở Giao thông Vận tải 2740 44 2696 2551 2380 171 189 189 0 103

4 Sở Kế hoạch và Đầu tư 440 14 426 374 357 17 66 66 0 11

5 Sở Khoa học và Công nghệ 211 2 209 210 208 2 1 1 0 1

6 Sở Lao động TB&XH 2638 91 2547 2547 2545 2 91 91 0 138

7 -- Trung tâm Dịch vụ việc làm 22212 56 22156 22212 22211 1 0 0 0 140

8 -- Trung tâm Bảo trợ Xã hội 11 0 11 11 10 1 0 0 0 1

9 -- Cơ sở Cai nghiện ma túy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10 Sở Nội vụ 257 29 228 250 245 5 7 7 0 22

11 Sở Nông nghiệp và PTNT 915 47 868 871 867 4 44 44 0 12

12 Sở Tài nguyên và Môi Trường 1177 117 1060 977 903 74 200 194 6 81

13 Sở Tài chính 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

14 Trường Cao đẳng Bình Phước 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

15 Sở Xây dựng 492 7 485 456 455 1 36 36 0 27

16 Sở Văn hóa - Thể thao và DL 384 7 377 380 374 6 4 4 0 4

17 Sở Y tế 2287 131 2156 2138 2135 3 149 149 0 91

18 Sở Ngoại vụ 16 0 16 16 16 0 0 0 0 2
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19 Sở Thông tin và Truyền thông 61 1 60 58 57 1 3 3 0 0

20 Sở Tư pháp 8731 489 8242 8173 8118 55 558 558 0 108

21 Công an tỉnh 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0

22 Ban quản lý Khu kinh tế 838 23 815 813 811 2 25 25 0 11

23 Cục thuế Bình Phước 17 4 13 15 14 1 2 2 0 1

II. Các Chi nhánh VPĐK Đất đai

1 CN VPĐK Đất đai Đồng Xoài 27717 2269 25448 27157 27150 7 560 560 0 8

2 CN VPĐK Đất đai Đồng Phú 28729 2735 25994 25922 25697 225 2806 2806 0 1115

3 CN VPĐK Đất đai Chơn Thành 35737 972 34765 34457 34349 108 1277 1276 1 31

4 CN VPDK Đất đai Bình Long 11713 786 10927 10973 10954 19 740 740 0 19

5 CN VPĐK Đất đai Phước Long 11808 95 11713 11461 11448 13 347 347 0 17

6 CN VPĐK Đất đai Hớn Quản 22140 1250 20890 20080 19989 91 2060 2060 0 4166

7 CN VPĐK Đất đai Phú Riềng 24079 1409 22670 23172 23159 13 906 906 0 19

8 CN VP ĐKĐĐ Bù Gia Mập 16232 538 15694 15806 15802 4 426 426 0 114

9 CN VPĐK Đất đai Bù Đốp 15532 374 15158 14988 14976 12 540 540 0 363

10 CN VPĐK Đất đai Lộc Ninh 31600 1715 29885 29713 29659 54 1604 1604 0 77

11 CN VPĐK Đất đai Bù Đăng 10570 919 9651 9023 9020 3 1547 1547 0 84

III. Cấp huyện, xã

1 Thành phố Đồng Xoài 1927 347 1580 1730 1717 13 197 197 0 61

2 -- Phường Tân Phú 1334 2 1332 1325 1316 9 9 9 0 27

3 -- Phường Tân Xuân 1224 0 1224 1220 1220 0 4 4 0 50

4 -- Phường Tân Thiện 1156 0 1156 1148 1148 0 8 8 0 20
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5 -- Phường Tân Đồng 1726 5 1721 1724 1722 2 1 1 0 45

6 -- Phường Tân Bình 1013 1 1012 1006 1003 3 5 5 0 38

7 -- Phường Tiến Thành 908 1 907 900 897 3 8 8 0 66

8 -- Xã Tiến Hưng 776 0 776 751 750 1 25 25 0 52

9 -- Xã Tân Thành 1797 2 1795 1789 1789 0 8 8 0 94

10 Huyện Đồng Phú 3644 687 2957 2888 2790 98 756 756 0 234

11 -- Xã Thuận Lợi 725 6 719 723 713 10 2 2 0 26

12 -- TT Tân Phú 1015 14 1001 1010 1004 6 5 4 1 40

13 -- Xã Tân Tiến 1588 17 1571 1583 1571 12 5 5 0 40

14 -- Xã Tân Lập 2074 14 2060 2073 2058 15 1 1 0 2

15 -- Xã Tân Hưng 535 7 528 531 527 4 3 3 0 123

16 -- Xã Tân Lợi 274 2 272 274 274 0 0 0 0 11

17 -- Xã Tân Hòa 457 4 453 456 454 2 0 0 0 3

18 -- Xã Tân Phước 1687 8 1679 1681 1677 4 6 6 0 35

19 -- Xã Đồng Tiến 926 15 911 922 916 6 4 4 0 16

20 -- Xã Đồng Tâm 797 4 793 795 792 3 2 2 0 5

21 -- Xã Thuận Phú 3045 29 3016 3038 3034 4 7 7 0 12

22 Thị xã Chơn Thành 5392 277 5115 4505 4481 24 886 886 0 859

23 -- UBND Phường Hưng Long 3311 6 3305 3306 3305 1 5 5 0 178

24 -- UBND Phường Minh Hưng 5483 6 5477 5479 5471 8 4 4 0 94

25 -- UBND xã Minh Thắng 475 0 475 475 475 0 0 0 0 24

26 -- UBND xã Minh Lập 730 7 723 725 723 2 5 5 0 6
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27 -- UBND Phường Minh Long 908 7 901 900 900 0 7 7 0 16

28 -- UBND Phường Minh Thành 1019 2 1017 1017 1013 4 2 2 0 52

29 -- UBND xã Nha Bích 684 0 684 682 682 0 1 1 0 0

30 -- UBND xã Quang Minh 186 1 185 183 183 0 2 2 0 1

31 -- UBND Phường Thành Tâm 582 0 582 574 574 0 8 8 0 50

32 Thị xã Bình Long 4132 158 3974 3165 3162 3 966 964 2 66

33 -- UBND Xã Thanh Lương 1709 2 1707 1699 1698 1 8 8 0 72

34 -- UBND Xã Thanh Phú 1389 3 1386 1388 1386 2 1 1 0 53

35 -- UBND Phường Phú Thịnh 1432 5 1427 1432 1430 2 0 0 0 11

36 -- UBND Phường Hưng Chiến 1842 10 1832 1837 1837 0 5 5 0 20

37 -- UBND Phường Phú Đức 661 1 660 656 656 0 5 5 0 53

38 -- UBND Phường An Lộc 2639 15 2624 2634 2633 1 5 5 0 811

39 Thị xã Phước Long 2200 92 2108 2150 2148 2 50 50 0 55

40 -- UBND phường Long Phước 1056 1 1055 1053 1052 1 3 3 0 10

41 -- UBND phường Long Thủy 998 1 997 995 995 0 3 3 0 1

42 -- UBND phường Phước Bình 962 3 959 960 958 2 2 2 0 26

43 -- UBND phường Sơn Giang 247 0 247 246 245 1 1 1 0 26

44 -- UBND phường Thác Mơ 1083 0 1083 1082 1082 0 1 1 0 29

45 -- UBND xã Long Giang 285 0 285 285 285 0 0 0 0 7

46 -- UBND xã Phước Tín 976 1 975 972 972 0 4 4 0 39

47 Huyện Hớn Quản 4337 1719 2618 3670 3635 35 667 663 4 109

48 -- UBND xã An Khương 569 11 558 556 555 1 13 13 0 22
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49 -- UBND xã An Phú 467 1 466 466 466 0 0 0 0 72

50 -- UBND xã Minh Tâm 409 1 408 407 402 5 2 2 0 31

51 -- UBND xã Tân Hưng 754 0 754 751 740 11 3 3 0 86

52 -- UBND xã Thanh An 927 2 925 924 917 7 3 3 0 41

53 -- UBND TT Tân Khai 1241 5 1236 1232 1224 8 9 9 0 175

54 -- UBND xã Tân Quan 570 1 569 566 565 1 4 4 0 45

55 -- UBND xã Minh Đức 280 0 280 278 278 0 2 2 0 10

56 -- UBND xã Đồng Nơ 451 0 451 449 448 1 2 2 0 10

57 -- UBND xã Thanh Bình 795 1 794 793 791 2 1 1 0 2

58 -- UBND xã Phước An 705 2 703 697 688 9 7 7 0 16

59 -- UBND xã Tân Lợi 925 2 923 919 912 7 6 6 0 23

60 -- UBND xã Tân Hiệp 190 0 190 186 185 1 4 4 0 17

61 Huyện Phú Riềng 3648 1857 1791 2638 2416 222 1008 1008 0 90

62 -- UBND Xã Long Bình 1935 0 1935 1930 1925 5 5 5 0 7

63 -- UBND Xã Long Hưng 1158 0 1158 1156 1152 4 2 2 0 27

64 -- UBND Xã Long Hà 1101 3 1098 1097 1091 6 4 4 0 37

65 -- UBND Xã Long Tân 740 0 740 739 734 5 1 1 0 31

66 -- UBND Xã Bình Sơn 291 5 286 291 288 3 0 0 0 10

67 -- UBND Xã Bình Tân 780 1 779 779 776 3 1 1 0 7

68 -- UBND Xã Bù Nho 3733 1 3732 3709 3690 19 24 24 0 7

69 -- UBND Xã Phú Riềng 1978 7 1971 1961 1949 12 17 17 0 86

70 -- UBND Xã Phú Trung 773 0 773 773 740 33 0 0 0 69
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71 -- UBND Xã Phước Tân 963 2 961 962 941 21 1 1 0 14

72 Huyện Bù Đốp 1039 499 540 680 678 2 359 359 0 20

73 -- Thị trấn Thanh Bình 556 4 552 551 549 2 4 4 0 6

74 -- UBND Xã Hưng Phước 312 0 312 309 309 0 3 3 0 10

75 -- UBND Xã  Phước Thiện 226 3 223 226 226 0 0 0 0 6

76 -- UBND xã Tân Thành 696 0 696 696 695 1 0 0 0 33

77 -- UBND Xã Tân Tiến 553 1 552 547 544 3 6 6 0 67

78 -- UBND Xã Thanh Hòa 597 0 597 597 597 0 0 0 0 13

79 -- UBND xã Thiện Hưng 829 0 829 829 825 4 0 0 0 18

80 Huyện Bù Gia Mập 3447 992 2455 2833 2742 91 614 614 0 74

81 -- UBND Xã Bù Gia Mập 1495 0 1495 1494 1494 0 1 1 0 26

82 -- UBND Xã Bình Thắng 933 1 932 929 916 13 4 4 0 4

83 -- UBND Xã Đa kia 1545 2 1543 1542 1539 3 3 3 0 27

84 -- UBND Xã Đức Hạnh 355 0 355 348 323 25 7 7 0 15

85 -- UBND Xã Phú Nghĩa 776 0 776 775 741 34 1 1 0 36

86 -- UBND Xã Đắk Ơ 3048 0 3048 3047 3042 5 1 1 0 43

87 -- UBND Xã Phước Minh 607 0 607 607 607 0 0 0 0 6

88 -- UBND Xã Phú Văn 1140 0 1140 1140 1140 0 0 0 0 21

89 Huyện Lộc Ninh 3532 622 2910 3109 3037 72 423 423 0 718

90 -- UBND xã Lộc Hưng 1108 8 1100 1102 1101 1 6 4 2 22

91 -- UBND xã Lộc Thiện 1286 3 1283 1284 1284 0 2 2 0 8

92 -- UBND xã Lộc Thái 851 1 850 850 849 1 1 1 0 7
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93 -- UBND xã Lộc Điền 1061 4 1057 1046 1035 11 15 15 0 6

94 -- UBND xã Lộc Thuận 994 3 991 991 983 8 2 2 0 11

95 -- UBND xã Lộc Khánh 693 3 690 688 688 0 5 5 0 8

96 -- UBND xã Lộc Thịnh 612 0 612 610 608 2 2 2 0 7

97 -- UBND xã Lộc Thành 804 4 800 803 797 6 1 1 0 13

98 -- UBND xã Lộc Quang 1121 1 1120 1112 1112 0 9 9 0 20

99 -- UBND xã Lộc Phú 908 4 904 900 897 3 8 8 0 18

100 -- UBND xã Lộc Hiệp 1609 1 1608 1604 1599 5 4 3 1 3

101 -- UBND xã Lộc Tấn 1826 18 1808 1821 1800 21 5 5 0 6

102 -- UBND xã Lộc An 901 5 896 895 883 12 6 6 0 25

103 -- UBND xã Lộc Thạnh 383 2 381 382 374 8 1 1 0 8

104 -- UBND xã Lộc Hòa 1306 3 1303 1301 1298 3 5 5 0 13

105 -- UBND TT Lộc Ninh 1524 2 1522 1512 1499 13 11 11 0 13

106 Huyện Bù Đăng 3267 1415 1852 3120 3119 1 146 146 0 83

107 -- UBND thị trấn Đức Phong 2083 3 2080 2079 2066 13 3 3 0 379

108 -- UBND xã Bom Bo 2646 67 2579 2576 2576 0 70 70 0 85

109 -- UBND xã Bình Minh 1387 5 1382 1381 1378 3 6 6 0 41

110 -- UBND xã Minh Hưng, Bù Đăng 2249 4 2245 2243 2240 3 6 6 0 71

111 -- UBND xã Nghĩa Bình 509 0 509 509 508 1 0 0 0 9

112 -- UBND xã Nghĩa Trung 1101 10 1091 1092 1092 0 9 9 0 16

113 -- UBND xã Phú Sơn 1127 2 1125 1122 1114 8 5 5 0 24

114 -- UBND xã Phước Sơn 363 1 362 362 353 9 1 1 0 2
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115 -- UBND xã Thọ Sơn 1346 48 1298 1298 1296 2 48 48 0 35

116 -- UBND xã Thống Nhất 2425 93 2332 2331 2329 2 93 93 0 81

117 -- UBND xã Đak Nhau 3116 2 3114 3110 3095 15 6 6 0 64

118 -- UBND xã Đoàn Kết 1152 51 1101 1101 1101 0 51 51 0 2

119 -- UBND xã Đăng Hà 983 3 980 981 981 0 1 1 0 5

120 -- UBND xã Đường 10 3652 7 3645 3644 3642 2 8 8 0 125

121 -- UBND xã Đồng Nai 1014 9 1005 1005 1005 0 9 9 0 8

122 -- UBND xã Đức Liễu 2286 7 2279 2284 2276 8 2 2 0 45

Tổng 480499 23491 457008 459133 457133 2000 21049 21032 17 13805
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